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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 Đ Tự phục vụ, tự quản  Đ Chăm học, chăm làm
 Em lễ phép với thầy cô, yêu thương bạn bè. Em cần 
mạnh dạn hơn, tự tin hơn nữa để chia sẻ những ý tưởng 
hay của mình.

 Đ Hợp tác  Đ Trung thực, kỉ luật
 Đ Tự học & giải quyết  vấn đề  Đ Tự tin, trách nhiệm
 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 2 Kỹ năng đọc, đọc hiểu  Mức 2 Tính toán nhanh và chính xác

 Mức 2 MRVT: Học tập/ Trường học/ Thiếu nhi  Mức 2 Đơn vị đo độ dài: Mi-li-mét

 Mức 1 Nghe - viết đúng chính tả  Mức 2 Hình tam giác, tứ giác. Khối hộp chữ nhật, lập phương

 Mức 2 Viết đoạn giới thiệu bản thân/ Miêu tả đồ vật.  Mức 2 Xem đồng hồ. Đọc giờ trên đồng hồ chính xác đến 5 
phút

 Mức 2 Từ chỉ sự vật - từ chỉ đặc điểm  Mức 2 Bài toán giải bằng hai bước tính

 Mức 2 Viết thông báo/ Điền thông tin vào tờ khai in sẵn.  Mức 1 Năng lực tiếng anh trong môn toán

Em đã viết được một đoạn giới thiệu bản thân đơn giản. Em vẫn còn 
khó khăn khi trả lời các câu hỏi tìm hiểu bài. Lần sau, em hãy đọc kĩ 
bài hơn và luyện tập đọc bài ở nhà để cải thiện tốc độ đọc. Bên cạnh 
đó, em cũng tìm hiểu thêm các từ ngữ chỉ đặc điểm và luyện tập đặt 
câu theo kiểu câu "Ai thế nào" từ việc quan sát những đồ dùng xung 
quanh mình. 

Em nhận diện được hình khối hộp chữ nhật và khối lập phương. Em 
tính toán tương đối tốt các phép tính cộng trừ trong phạm vi 1000. 
Bên cạnh đó, em cần rèn giải bài toán bằng hai bước tính và đổi đơn 
vị sang mi-li-mét. Em hãy tập tóm tắt đề bài bằng sơ đồ hoặc gạch 
chân các dữ kiện quan trọng trước khi giải và xác định mục tiêu của 
từng bước tính để tránh nhầm lẫn.

TIẾNG ANH Tự nhiên xã hội

 NGHE  Mức 2  ĐỌC  Mức 2  Mức 2 Họ nội họ ngoại

 NÓI  Mức 2  VIẾT  Mức 2  Mức 2 Kỉ niệm đáng nhớ của gia đình

Em năng động và tích cực phát biểu xây dựng bài. Em tiếp thu bài 
nhanh và ghi nhớ khá tốt các từ vựng được học. Để hoàn thiện hơn, 
em nên cẩn thận khi làm bài ở kỹ năng nghe và viết.

 Mức 3 Sự gắn kết gia đình qua các sự kiện

 Mức 3 Nguyên nhân gây ra hỏa hoạn và các thiệt hại.

Em nhận biết được các thành viên trong gia đình và các thiệt hại do 
hỏa hoạn. Em liệt kê được một số thiệt hại khi có cháy.

SCIENCE Mức 2
This month, students learned to identify the basic needs of plants 
and animals, distinguish between living and non-living things, 
recognize plant parts, and understand how light and water help 
plants grow. Tommy shows developing understanding and 
contributes with enthusiasm. Concentrating on accuracy when 
answering questions will build his confidence. Keep progressing, 
Tommy!

Mức 3 Mức 2 Mức 1 Mức 0 T K Đ C

Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt / 
không tham gia Tốt Khá Đạt Cần cố gắng


